
   

Thứ
   Lớp

Tiết
6A 6B 6C 6D 6E 6G 6P

1 Chào cờ-M.THỦY Chào cờ-LONG Chào cờ-TÚ Chào cờ-B.HUYỀN Chào cờ-N.HÀ Chào cờ-L.HIỀN Chào cờ-B.HẰNG

2 Toán-HIỀN(T) Ngoại Ngữ-THOA GDCD-T.GIANG Tin học-THƯ Sinh-T.HÀ Toán-LONG Văn-NGA(V)

3 Sử-N.HÀ GDCD-THẢO Ngoại Ngữ-THOA Văn-NGA(V) GDCD-M.THỦY Văn-HIỀN(V) Toán-LONG

4 Ngoại Ngữ NN Nhạc-M.CHIẾN Lý-K.TRANG Ngoại Ngữ-B.HUYỀN Toán-HẢI Mĩ thuật-TÚ GDTC-PHONG

5 Ngoại Ngữ NN Toán-LONG Sinh-THIỆN Mĩ thuật-TÚ Văn-HOÀNG Ngoại Ngữ-L.HIỀN Nhạc-M.CHIẾN

1 Ngoại Ngữ-B.HUYỀN Tin học-THƯ C.Nghệ-THU Sinh-THIỆN Toán-HẢI Nhạc-M.CHIẾN Toán-LONG

2 Văn-HIỀN(V) Sinh-THIỆN Văn-H.HẠNH Ngoại Ngữ-B.HUYỀN Ngoại Ngữ-HỒNG Ngoại Ngữ-L.HIỀN Tin học-THƯ

3 Toán-HIỀN(T) Văn-H.HẠNH Toán-NGỌC Địa-B.HẰNG Sử-N.HÀ Toán-LONG Lý-HƯỜNG

4 GDCD-M.THỦY Toán-LONG GDTC-HÙNG Toán-NGỌC Địa-B.HẰNG Văn-HIỀN(V) Sử-N.HÀ

5 TNHN-M.THỦY TNHN-LONG TNHN-TÚ TNHN-B.HUYỀN TNHN-N.HÀ TNHN-L.HIỀN TNHN-B.HẰNG

1 Địa-B.HẰNG Mĩ thuật-TÚ Toán-NGỌC Văn-NGA(V) Tin học-D.HẰNG Toán-LONG Ngoại Ngữ-KHÁNH

2 C.Nghệ-THU Toán-LONG Địa-B.HẰNG Ngoại Ngữ NN Sử-N.HÀ GDTC-T.DŨNG Ngoại Ngữ-KHÁNH

3 Tin học-D.HẰNG C.Nghệ-THU Văn-H.HẠNH Ngoại Ngữ NN Nhạc-M.CHIẾN Văn-HIỀN(V) Toán-LONG

4 Văn-HIỀN(V) Văn-H.HẠNH Sử-N.HÀ Toán-NGỌC Văn-HOÀNG GDCD-NHUNG Văn-NGA(V)

5 GDĐP GDĐP GDĐP GDĐP GDĐP GDĐP GDĐP

1 Sinh-THIỆN Văn-H.HẠNH GDTC-HÙNG Toán-NGỌC GDTC-THỌ GDTC-T.DŨNG Văn-NGA(V)

2 Văn-HIỀN(V) Ngoại Ngữ-THOA Văn-H.HẠNH Ngoại Ngữ-B.HUYỀN C.Nghệ-THU Ngoại Ngữ NN Ngoại Ngữ-KHÁNH

3 GDTC-THỌ Sử-N.HÀ Ngoại Ngữ-THOA Văn-NGA(V) Toán-HẢI Ngoại Ngữ NN Ngoại Ngữ-KHÁNH

4 Ngoại Ngữ-B.HUYỀN Ngoại Ngữ NN Toán-NGỌC GDTC-THỌ Ngoại Ngữ-HỒNG Sinh-T.HÀ Sử-N.HÀ

5 Nhạc-M.CHIẾN Ngoại Ngữ NN Tin học-THƯ Sinh-THIỆN Lý-K.TRANG Văn-HIỀN(V) Sinh-T.HÀ

1 GDTC-THỌ Ngoại Ngữ-THOA Toán-NGỌC GDCD-T.GIANG Toán-HẢI C.Nghệ-THU Văn-NGA(V)

2 Toán-HIỀN(T) GDTC-THỌ Ngoại Ngữ-THOA Văn-NGA(V) Văn-HOÀNG Ngoại Ngữ-L.HIỀN Toán-LONG

3 Lý-HƯỜNG Toán-LONG Ngoại Ngữ NN Toán-NGỌC Ngoại Ngữ-HỒNG Sử-N.HÀ GDCD-B.HẰNG

4 Ngoại Ngữ-B.HUYỀN Văn-H.HẠNH Ngoại Ngữ NN Sử-N.HÀ Mĩ thuật-TÚ Lý-HƯỜNG Ngoại Ngữ-KHÁNH

5 SHL-M.THỦY SHL-LONG SHL-TÚ SHL-B.HUYỀN SHL-N.HÀ SHL-L.HIỀN SHL-B.HẰNG
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Thứ
   Lớp

Tiết
7A 7B 7C 7D 7E 7G 7P

1 Chào cờ-N.HẠNH Chào cờ-THẢO Chào cờ-HƯỜNG Chào cờ-NHUNG Chào cờ-MỸ Chào cờ-CHUYÊN Chào cờ-X.HUYỀN

2 Địa-DUNG Toán-N.HẠNH Ngoại Ngữ NN-AI DO Ngoại Ngữ-NHUNG Văn-MỸ Tin học-X.HUYỀN Sinh-THIỆN

3 Lý-HƯỜNG GDTC-N.CHIẾN Ngoại Ngữ NN-AI DO Văn-H.GIANG Sinh-T.HÀ Toán-CHUYÊN Toán-THƯ

4 Văn-THÚY Sử-H.MINH Văn-HIỀN(V) Mĩ thuật-TUYỀN Toán-N.HẠNH Ngoại Ngữ-THẢO Toán-THƯ

5 Toán-N.HẠNH Lý-HƯỜNG Toán-CHUYÊN Toán-THƯ Lý-K.TRANG Hóa-XUÂN Văn-HIỀN(V)

1 Sử-H.MINH Văn-MỸ C.Nghệ-L.HIỀN Ngoại Ngữ NN-AI DO Toán-N.HẠNH Lý-HƯỜNG Ngoại Ngữ-N.MINH

2 Tin học-NGỌC Toán-N.HẠNH GDTC-N.CHIẾN Ngoại Ngữ NN-AI DO Sử-H.MINH Văn-THÚY Ngoại Ngữ-N.MINH

3 Văn-THÚY Ngoại Ngữ NN-AI DO Văn-HIỀN(V) GDTC-N.CHIẾN Văn-MỸ Toán-CHUYÊN Tin học-X.HUYỀN

4 GDTC-N.CHIẾN Ngoại Ngữ NN-AI DO Ngoại Ngữ-NHUNG Toán-THƯ Hóa-XUÂN Ngoại Ngữ-THẢO TNHN-X.HUYỀN

5 TNHN-N.HẠNH TNHN-THẢO Sinh-T.HÀ TNHN-NHUNG TNHN-MỸ TNHN-CHUYÊN Toán-THƯ

1 Ngoại Ngữ-T.GIANG Sinh-T.HÀ Ngoại Ngữ-NHUNG Lý-K.TRANG GDTC-N.CHIẾN GDCD-M.THỦY Văn-HIỀN(V)

2 Lý-HƯỜNG GDTC-N.CHIẾN Tin học-NGỌC Ngoại Ngữ-NHUNG Ngoại Ngữ-T.GIANG Sử-H.MINH GDCD-M.THỦY

3 GDCD-M.THỦY Văn-MỸ Sử-H.MINH Sinh-THIỆN Lý-K.TRANG Lý-HƯỜNG GDTC-N.CHIẾN

4 GDTC-N.CHIẾN Sử-H.MINH Lý-HƯỜNG Văn-H.GIANG GDCD-M.THỦY Ngoại Ngữ NN-AI DO Nhạc-M.CHIẾN

5 Nhạc-M.CHIẾN Tin học-NGỌC Văn-HIỀN(V) GDTC-N.CHIẾN Văn-MỸ Ngoại Ngữ NN-AI DO Lý-K.TRANG

1 Sử-H.MINH Văn-MỸ Lý-HƯỜNG Tin học-X.HUYỀN Ngoại Ngữ-T.GIANG Ngoại Ngữ-THẢO Văn-HIỀN(V)

2 Văn-THÚY Hóa-XUÂN TNHN-HƯỜNG Toán-THƯ Văn-MỸ Sinh-T.HÀ Ngoại Ngữ-N.MINH

3 Toán-N.HẠNH Ngoại Ngữ-THẢO Văn-HIỀN(V) Văn-H.GIANG Nhạc-M.CHIẾN Toán-CHUYÊN Toán-THƯ

4 Ngoại Ngữ-T.GIANG Toán-N.HẠNH Toán-CHUYÊN Lý-K.TRANG C.Nghệ-THOA Nhạc-M.CHIẾN C.Nghệ-L.HIỀN

5 GDĐP GDĐP GDĐP GDĐP GDĐP GDĐP GDĐP

1 Sinh-THIỆN Văn-MỸ Hóa-V ANH Sử-H.MINH Ngoại Ngữ NN-AI DO GDTC-N.CHIẾN Ngoại Ngữ-N.MINH

2 Toán-N.HẠNH GDCD-M.THỦY GDTC-N.CHIẾN C.Nghệ-B.HUYỀN Ngoại Ngữ NN-AI DO Mĩ thuật-TUYỀN Ngoại Ngữ-N.MINH

3 Văn-THÚY Ngoại Ngữ-THẢO GDCD-M.THỦY Địa-DUNG Tin học-X.HUYỀN Toán-CHUYÊN Sử-H.MINH

4 Ngoại Ngữ-T.GIANG Địa-DUNG Toán-CHUYÊN Ngoại Ngữ-NHUNG Toán-N.HẠNH Văn-THÚY Lý-K.TRANG

5 SHL-N.HẠNH SHL-THẢO SHL-HƯỜNG SHL-NHUNG SHL-MỸ SHL-CHUYÊN SHL-X.HUYỀN
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Thứ
   Lớp

Tiết
8A 8B 8C 8D 8E 8P

1 Chào cờ-D.HẰNG Chào cờ-NGA(V) Chào cờ-THÚY Chào cờ-K.TRANG Chào cờ-DUNG Chào cờ-N.MINH

2 Ngoại Ngữ-B.HUYỀN Sử-H.MINH Văn-THÚY Ngoại Ngữ-L.HIỀN Toán-Q.DŨNG Toán-D.HẰNG

3 Toán-D.HẰNG Ngoại Ngữ-L.HIỀN Toán-Q.DŨNG Sử-H.MINH Sinh-THIỆN Ngoại Ngữ-N.MINH

4 Hóa-XUÂN Sinh-THIỆN Sinh-T.HÀ Địa-DUNG Lý-HƯỜNG Ngoại Ngữ-N.MINH

5 Văn-THÚY Văn-NGA(V) Ngoại Ngữ-THẢO Toán-Q.DŨNG Ngoại Ngữ-B.HUYỀN Sử-H.MINH

1 Văn-THÚY Mĩ thuật-TUYỀN GDTC-HÙNG Sinh-T.HÀ Văn-H.HẠNH C.Nghệ-CHUYÊN

2 Sinh-T.HÀ GDTC-HÙNG Hóa-XUÂN Lý-K.TRANG Toán-Q.DŨNG Nhạc-THU

3 Sử-H.MINH Ngoại Ngữ-L.HIỀN Toán-Q.DŨNG Hóa-ANH Mĩ thuật-TUYỀN Sinh-THIỆN

4 Ngoại Ngữ-B.HUYỀN C.Nghệ-N.HẠNH Văn-THÚY Toán-Q.DŨNG Sử-H.MINH Văn-H.HẠNH

5

1 Nhạc-THU Lý-HƯỜNG Sử-H.MINH GDTC-HÙNG Hóa-ANH Văn-H.HẠNH

2 Sinh-T.HÀ Toán-D.HẰNG GDCD-TÚ Toán-Q.DŨNG Sinh-THIỆN GDTC-HÙNG

3 GDTC-HÙNG GDCD-TÚ Sinh-T.HÀ Văn-NGA(V) Toán-Q.DŨNG Hóa-ANH

4 Toán-D.HẰNG Sinh-THIỆN Nhạc-THU Sinh-T.HÀ GDTC-HÙNG Lý-K.TRANG

5 GDCD-TÚ Văn-NGA(V) Toán-Q.DŨNG Hóa-ANH Văn-H.HẠNH Toán-D.HẰNG

1 Mĩ thuật-TUYỀN Toán-D.HẰNG Văn-THÚY Nhạc-THU Ngoại Ngữ-B.HUYỀN Ngoại Ngữ-N.MINH

2 Lý-K.TRANG Văn-NGA(V) Sử-H.MINH Tin học-X.HUYỀN Toán-Q.DŨNG Mĩ thuật-TUYỀN

3 Ngoại Ngữ-B.HUYỀN Sử-H.MINH Toán-Q.DŨNG Ngoại Ngữ-L.HIỀN Văn-H.HẠNH Toán-D.HẰNG

4 Toán-D.HẰNG Hóa-XUÂN Ngoại Ngữ-THẢO Toán-Q.DŨNG Sử-H.MINH Văn-H.HẠNH

5

1 Văn-THÚY Tin học-X.HUYỀN Địa-V.HÀ Mĩ thuật-TUYỀN Văn-H.HẠNH Toán-D.HẰNG

2 Toán-D.HẰNG Tin học-X.HUYỀN Văn-THÚY Sử-H.MINH C.Nghệ-CHUYÊN Văn-H.HẠNH

3 C.Nghệ-N.HẠNH Ngoại Ngữ-L.HIỀN Mĩ thuật-TUYỀN Văn-NGA(V) Ngoại Ngữ-B.HUYỀN Sinh-THIỆN

4 Sử-H.MINH Toán-D.HẰNG Ngoại Ngữ-THẢO Tin học-X.HUYỀN Hóa-ANH Hóa-ANH

5 SHL-D.HẰNG SHL-NGA(V) SHL-THÚY SHL-K.TRANG SHL-DUNG SHL-N.MINH
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Thứ
   Lớp

Tiết
9A 9B 9C 9D 9E 9P

1 Chào cờ-THOA Chào cờ-T.GIANG Chào cờ-HIỀN(T) Chào cờ-HẢI Chào cờ-HOÀNG Chào cờ-KHÁNH

2 Văn-H.GIANG Nhạc-M.CHIẾN Lý-B.NAM Địa-V.HÀ Văn-HOÀNG Ngoại Ngữ-KHÁNH

3 Toán-HIỀN(T) Toán-HẢI Ngoại Ngữ-T.GIANG Ngoại Ngữ-NHUNG Lý-B.NAM Văn-MỸ

4 Sử-N.HÀ Văn-MỸ Toán-HIỀN(T) Văn-HOÀNG Toán-CHUYÊN Địa-V.HÀ

5 Ngoại Ngữ-THOA Ngoại Ngữ-T.GIANG Văn-H.GIANG Toán-HẢI Địa-V.HÀ Sinh-T.HÀ

1 Ngoại Ngữ-THOA Hóa-ANH Sử-N.HÀ Văn-HOÀNG Hóa-XUÂN Toán-NGỌC

2 Lý-HƯỜNG Văn-MỸ Nhạc-M.CHIẾN Toán-HẢI Ngoại Ngữ-THOA Địa-V.HÀ

3 Sinh-T.HÀ Toán-HẢI Địa-V.HÀ Lý-K.TRANG Văn-HOÀNG Nhạc-M.CHIẾN

4 Toán-HIỀN(T) GDTC-T.DŨNG Hóa-ANH Địa-V.HÀ Toán-CHUYÊN Văn-MỸ

5 -x--

1 TC Anh-NGA(A) Sinh-THIỆN GDTC-T.DŨNG Văn-HOÀNG Sử-N.HÀ Văn-MỸ

2 TC Anh-NGA(A) Hóa-ANH Văn-H.GIANG Văn-HOÀNG Nhạc-M.CHIẾN Văn-MỸ

3 GDTC-T.DŨNG Ngoại Ngữ-T.GIANG Văn-H.GIANG Ngoại Ngữ-NHUNG TC Anh-NGA(A) Toán-NGỌC

4 C.Nghệ-Q.DŨNG Văn-MỸ Ngoại Ngữ-T.GIANG TC Anh-NGA(A) GDTC-T.DŨNG Ngoại Ngữ-KHÁNH

5 Văn-H.GIANG Sử-N.HÀ Sinh-T.HÀ TC Anh-NGA(A) Văn-HOÀNG Ngoại Ngữ-KHÁNH

1 Địa-V.HÀ Lý-K.TRANG Toán-HIỀN(T) Sử-N.HÀ Toán-CHUYÊN Hóa-ANH

2 Toán-HIỀN(T) Ngoại Ngữ-T.GIANG Văn-H.GIANG Sinh-THIỆN Địa-V.HÀ Toán-NGỌC

3 Hóa-XUÂN Sinh-THIỆN Hóa-ANH GDTC-T.DŨNG Lý-B.NAM Lý-HƯỜNG

4 Văn-H.GIANG Địa-V.HÀ Lý-B.NAM Toán-HẢI Sinh-THIỆN GDTC-T.DŨNG

5 Lý-HƯỜNG Toán-HẢI Địa-V.HÀ Hóa-XUÂN Ngoại Ngữ-THOA Sử-N.HÀ

1 Toán-HIỀN(T) Lý-K.TRANG GDCD-M.THỦY Văn-HOÀNG Toán-CHUYÊN Lý-HƯỜNG

2 Địa-V.HÀ Toán-HẢI Văn-H.GIANG Lý-K.TRANG Sinh-THIỆN Văn-MỸ

3 Văn-H.GIANG Địa-V.HÀ Ngoại Ngữ-T.GIANG Toán-HẢI Ngoại Ngữ-THOA Hóa-ANH

4 Văn-H.GIANG Văn-MỸ Toán-HIỀN(T) Sinh-THIỆN Văn-HOÀNG Toán-NGỌC

5 SHL-THOA SHL-T.GIANG SHL-HIỀN(T) SHL-HẢI SHL-HOÀNG SHL-KHÁNH

Biện Văn Nam

PHÓ HIỆU TRƯƠNG
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Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 8 năm 2022
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